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1. Mở đầu
Vận dụng kiến thức kỹ năng (KN) đã học là một 

trong những yêu cầu cần đạt (YCCĐ) trong môn 
Khoa học lớp 4, lớp 5. Thông qua môn học này, học 
sinh (HS) có thể giải thích được các biện pháp giữ 
gìn sức khoẻ; phân tích được tình huống từ đó đưa ra 
được cách xử lý phù hợp trong một số tình huống có 
liên quan đến sức khoẻ của bản thân, gia đình… Để 
giúp cho HS đạt được mục tiêu trên, giáo viên (GV) 
tại các trường tiểu học (TH) bên cạnh việc sử dụng 
những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực còn tìm 
các nguồn học liệu có tính chất trực quan, sinh động 
sử dụng trong hoạt động dạy học.

Việc xây dựng các sổ tay học tập, giáo dục KN 
sống nhằm hỗ trợ cho HS trong quá trình học là một 
trong những hướng nghiên cứu của các nhà giáo dục. 
Thông qua sổ tay học tập, HS có thể hình thành những 
KN sống như các em có thể nhận biết được các tình 
huống khác nhau, mỗi tình huống khác nhau HS cần 
một đưa ra một cách ứng xử thích hợp…các bài học 
được rút ra ngắn gọn, đơn giản, hiệu quả và phù hợp 
với lứa tuổi của HS TH. Phần cuối của sổ tay thường 
có các bài trắc nghiệm nhằm giúp các em tự kiểm tra 
lại các nội dung mình vừa đọc. Tuy nhiên hiện nay, 
đa phần các sổ tay học tập là những sách in, trong đó 
chủ yếu là các hình ảnh minh hoạ và câu chữ mô tả, 
đôi lúc làm giảm đi sự hứng thú HS trong quá trình 
đọc và đây cũng là hạn chế khi GV khai thác sổ tay 
học tập đưa vào hoạt động dạy học trong môn học tại 
trường TH trong đó có môn Khoa học.

Từ các lí do trên cho thấy việc tiến hành nghiên 

cứu thiết kế “Sổ tay điện tử (STĐT) giáo dục KN bảo 
vệ an toàn cơ thể cho HS qua môn Khoa học lớp 4, 
lớp 5” nhằm mục đích góp phần phát triển KN bảo vệ 
an toàn cơ thể cho HS thông qua hoạt động nhận biết 
được tình huống, chọn lựa và đưa ra phương án giải 
quyết các tình huống cụ thể là một hướng đi đúng. 
Ngoài ra sổ tay có thể được sử dụng làm nguồn tư 
liệu trong hoạt động dạy học môn Khoa học cấp TH.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Sổ tay điện tử

Sổ tay có thể hiểu là một quyển vở nhỏ hay sổ nhỏ 
có thể dùng bỏ túi sử dụng cho việc ghi chép. Sổ tay 
được ví như một cuốn sách tóm tắt những điều cần 
ghi nhớ. Nhưng với sự phát triển của công nghệ, thời 
kỳ chuyển đổi số trong những năm gần đây, sổ tay 
điện tử (STĐT) đã dần trở nên phổ biến. STĐT có thể 
là một trang web, một ứng dụng di động hay một tệp 
PDF có các đường link liên kết với những nội dung 
liên quan. 

STĐT là môi trường quản lý học tập siêu liên kết 
đa phương tiện thích ứng hỗ trợ cho người học cũng 
như người dạy trong các mục đích khác nhau. STĐT 
lấy tài liệu đa phương tiện do người hướng dẫn cung 
cấp mà không nhất thiết phải chuẩn bị cho một đối 
tượng cụ thể. Thông qua STĐT, người học có thể tìm 
ra những tài liệu cần thiết, những ghi chú phù hợp hay 
thực hiện các tương tác như ghi chú, tham gia các trò 
chơi liên quan đến nội dung tài liệu trên STĐT [4] [6].
2.1.2.Giáo dục KN bảo vệ cơ thể cho HS

KN là năng lực vận dụng có kêt quả tri thức về 

Thiết kế sổ tay điện tử giáo dục kỹ năng bảo vệ an toàn 
cơ thể cho học sinh tiểu học sử dụng làm nguồn học liệu 
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phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để 
thực hiện một nhiệm vụ tương ứng [2]. Còn tự bảo vệ 
là tự che chở, tự bảo vệ lấy mình, tự giữa lấy mình, 
chống lại sự xâm hại của kẻ khác hay nói cách khác 
là cá nhân phải có những kiến thức, những cách ứng 
xử phù hợp nhất trong những hoàn cảnh nhất đinh để 
tự bảo vệ bản thân [5]. 

Như vậy, KN bảo vệ cơ thể là sự vận dụng những 
tri thức, kinh nghiệm đã có của các cá nhân để nhận 
biết và biết cách ứng phó trước các tình huống bất 
lợi, những hoàn cảnh nguy hiểm xảy đến để bản thân 
được an toàn. Như vậy, KN bảo vệ cơ thể bao gồm 
việc nhận biết, đánh giá các tình huống rủi ro, vận 
dụng kiến thức đã học để tự bảo vệ chính mình trước 
những mối đe dọa về an toàn và sức khỏe. Vậy nên 
giáo dục KN bảo vệ an toàn cơ thể cho HS có thể nói 
là điều vô cùng quan trọng, giúp HS tự tin hơn trong 
việc đưa ra cách giải quyết vấn đề khi đối mặt với thử 
thách trong cuộc sống. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Được sử dụng 
để phân tích, tổng hợp các cơ sở lí luận, trên cơ sở đó 
thiết kế STĐT giáo dục KN bảo vệ an toàn cơ thể cho 
HS qua môn Khoa học lớp 4, 5.

- Phương pháp sử dụng bảng hỏi: Nhằm thu thập 
ý kiến đánh giá của 31 GV TH công tác tại các trường 
TH tại thành phố Đà Nẵng (bảng 2.1) về ý nghĩa của 
việc giáo dục bảo vệ an toàn cơ thể cho HS TH, mức 
độ hiệu quả và khả thi khi sử dụng STĐT trong việc 
phát triển KN bảo vệ cơ thể cho HS TH. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Để kiểm 
nghiệm tính khoa học và khẳng định tính phù hợp 
của đề tài. 

- Phương pháp thống kê toán học: Để tổng hợp, 
phân tích các kết quả điều tra thực nghiệm sư phạm 
trong quá trình nghiên cứu.
2.3. Kết quả và thảo luận
2.3.1. Nguyên tắc thiết kế STĐT giáo dục KN bảo vệ 
an toàn cơ thể cho HS 

- Đảm bảo tính mục tiêu: Nội dung STĐT phải 
phù hợp với yêu cầu cần đạt trong chương trình môn 
Khoa học 2018.

- Đảm bảo tính hệ thống và tính vừa sức: Khi thiết 
kế sổ tay cần chú trọng đến tính logic, tính khoa học, 
trình tự nội dung các phần phải thống nhất, đảm bảo 
phù hợp với đối tượng HS TH lớp 4, 5.

- Đảm bảo sự hứng thú: Nội dung xây dựng đảm 
bảo việc tạo ra sự hứng thú cho người học thông qua 
đó phát huy tính tích cực chủ động của HS trong việc 
khám phá tri thức.

- Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi: Nội dung và 

tình huống trong STĐT phải được chọn lọc sao cho 
phù hợp với các nội dung liên quan trong chương 
trình môn Khoa học lớp 4, 5 và gần gũi với thực tiễn.  
2.3.2. Cấu trúc STĐT

STĐT “Tớ dũng cảm! Bạn thì sao?” được thiết kế 
gồm các phần: Trang bìa; Mục lục; Trang giới thiệu và 
Nội dung chính (Bảo vệ giác quan; Phòng tránh đuối 
nước; Chăm sóc, bảo vệ cơ thể; Phòng tránh điện giật).

Bốn mạch nội dung trong “Nội dung chính” được 
xây dựng với cấu trúc giống nhau nhằm đảm bảo tính 
đồng bộ. Mỗi mạch nội dung gồm có các phần: (1) 
Kiến thức cơ bản về vai trò, tác hại và cách phòng 
tránh các nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn cơ thể. 
Thông qua các đoạn video, hình ảnh và câu hỏi (hình 
2.1); Xây dựng các tình huống để HS nhận biết và 
đưa ra cách giải quyết các tình huống liên quan đến 
việc bảo vệ an toàn cơ thể (hình 2.2); (3) Cung cấp 
các kiến thức mở rộng liên quan đến nội dung bảo vệ 
an toàn cơ thể (hình 2.3); (4) Trò chơi để củng cố và 
ôn tập (hình 2.4).

Hình 2.1. Vai trò của ánh 
sáng đối với đời sống của 

động vật và thực vật

Hình 2.2. Tình huống của 
em trai Mây

Hình 2.3. Bạn có biết về 
tác hại khác của ánh sáng

Hình 2.4. Trò chơi bảo vệ 
mắt

2.3.3. Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả và khả thi 
khi sử dụng STĐT “Tớ dũng cảm! Bạn thì sao?” 
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trong dạy học môn Khoa học lớp 4, lớp 5
Khảo sát ý kiến đánh giá của GV TH về STĐT 

“Tớ dũng cảm! Bạn thì sao?” là bước đầu tiên nhằm 
thẩm định tính hiệu quả và khả thi của STĐT khi đưa 
vào sử dụng khai thác làm nguồn học liệu và là cơ sở 
để điều chỉnh hoàn thiện STĐT trước khi thử nghiệm 
sư phạm. STĐT được đánh giá ở 3 mặt: hình thức, 
nội dung và tính khả dụng. Kết quả khảo sát cho thấy:

- Về mặt hình thức: Có 93,55% GV cho rằng bố 
cục sách rõ ràng, chi tiết; có 96,77% GV cho rằng 
thiết kế giao diện đẹp, thú vị;  có 93,55% GV cho rằng 
hình ảnh, video sinh động, hấp dẫn. Bên cạnh đó, một 
số ý kiến cho rằng một số video phù hợp với lứa tuổi 
HS (25,8% GV); video, truyện nên trình bày thú vị 
hơn (22,58% GV); trò chơi nên thu hút, hấp dẫn hơn 
(3,2%); cần chỉnh lỗi trong thuyết minh (3,23% GV).

- Về mặt nội dung: Có 90,32% GV cho rằng khái 
niệm được đưa ra cụ thể; có 93,55% GV cho rằng trò 
chơi được thiết kế phù hợp đối với HS; có 87,1%GV 
cho rằng nội dung thiết kế phù hợp với lứa tuổi của 
HS TH; có 93,55% GV cho rằng nội dung thiết kế 
phù hợp với YCCĐ theo CTGDPT 2018. Ngoài ra, 
còn có một số ý kiến về độ dài của nội dung và mức 
độ trọng tâm của nội dung nhưng chiếm tỉ lệ thấp.

- Về tính khả dụng: Có 90,32% GV cho rằng đảm 
bảo tính tiện lợi và dễ sử dụng đối với HS và GV; có 
83,87% GV cho rằng đảm bảo hoạt động ổn định trên 
các thiết bị; có 87,1% GV cho rằng có thể sử dụng 
để khai thác làm nguồn học liệu để bổ trợ cho hoạt 
động dạy học. 

Sau khi tiến hành khảo nghiệm sư phạm nhằm 
lấy ý kiến của GV về STĐT, nhóm nghiên cứu tiến 
hành thực nghiệm sư phạm ở lớp 4/1 (43HS) và lớp 
5/1(41 HS) tại Trường TH Ngô Sĩ Liên, thành phố Đà 
Nẵng ở hai nội dung “Năng lượng” và “Con người và 
sức khỏe”. Để đánh giá về mặt định lượng hiệu quả 
của việc nâng cao KN bảo vệ an toàn cơ thể, nhóm 
nghiên cứu căn cứ vào kết quả phiếu bài tập trước 
thực nghiệm và bài tập sau thực nghiệm. Kết quả thực 
nghiệm được thể hiện qua bảng 2.1.
Bảng 2.1. Kết quả đánh giá mức độ phát triển KN tự 
bảo vệ an toàn bản thân của HS TH lớp 4, lớp 5 qua 

thực nghiệm.
Bài 

kiểm 
tra

Lớp Số 
HS

Mức độ
Hoàn thành 

tốt (%)
Hoàn 

thành (%)
Cần

cố gắng (%)
Chưa hoàn 
thành (%)

Trước 
TN

4/1
43

32,56 30,23 23,31 13,9
5/4 36,58 41,46 12,2 9,76

Sau TN
4/1

41
51,16 34,88 13,96 0

5/4 58,5 26,40 15,1 0

Qua kết quả khảo sát của lớp 4/1, 5/4 trước và sau 

khi học bài học có sử dụng STĐT làm nguồn học liệu 
trong quá trình dạy học cho thấy: Số HS đạt được 
mức độ hoàn thành và hoàn thành tốt khi thực hiện 
kiểm tra sau thực nghiệm tăng lên so với trước thực 
nghiệm. Khi GV khai thác và sử dụng STĐT vào hoạt 
động dạy học.

Như vậy kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm sư 
phạm chứng tỏ việc sử dụng các tư liệu từ STĐT “Tớ 
dũng cảm! Bạn thì sao?” vào trong hoạt động dạy học 
đã giúp cho HS phát triển KN bảo vệ an toàn cơ thể. 
Khi thiết kế STĐT, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và 
sưu tầm chọn lọc hình ảnh, đoạn video, trò chơi tương 
ứng với nội dung liên quan. Khi GV khai thác các 
hình ảnh, đoạn video trong STĐT làm nguồn nguyên 
liệu trong quá trình dạy đã giúp cho HS có được cái 
nhìn trực quan hơn, sinh động hơn, tạo sự hứng thú 
cho HS do đó làm tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức của 
HS. Ngoài ra, các tình huống được xây dựng trong 
STĐT cũng tương ứng với tình huống xảy ra trong 
thực tế với những gợi ý làm tăng KN nhận dạng tình 
huống, chọn lựa và đưa ra quyết định cho HS. Trò 
chơi xây dựng trong STĐT một lần nữa giúp cho HS 
gợi nhớ lại kiến thức và trải nghiệm các tình huống. 
3. Kết luận

Trên cơ sở lý luận về STĐT, giáo dục KN bảo vệ 
cho HS, STĐT “Tớ dũng cảm! Bạn thì sao?” được 
thiết kế với các nội dung “Bảo vệ giác quan”; “Phòng 
tránh đuối nước”; “Chăm sóc, bảo vệ cơ thể”; “Phòng 
tránh điện giật” với mục đích bổ sung nguồn học liệu 
sử dụng trong môn Khoa học lớp 4, lớp 5. Kết quả 
khảo sát ý kiến từ GV và thực nghiệm HS cho thấy 
khi sử dụng STĐT “Tớ dũng cảm! Bạn thì sao?” vào 
làm nguồn học liệu đã có thể hỗ trợ phát triển KN bảo 
vệ cơ thể cho HS lớp 4, lớp 5. 
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